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[image: image68.emf]Câu 1. (3,5 điểm) 
Một công nhân dùng palăng như hình 1 để trục vớt một khối  đồng caao 20 cm, có trọng lượng 2225N từ đáy hồ nước sâu 6,2 m. Biết trọng lượng riêng của đồng là 89000 N/m3, của nước là    10000N/m3. Cho rằng dây không dãn,không đứt và đủ dài; khối lượng của dây và ròng rọc không đáng kể. Bỏ qua mọi ma sát và lực cản.
a) Tính lực kéo tối thiểu của công nhân để đưa được khối đồng lên sao cho mặt trên vừa chạm mặt nước.
[image: image69.emf]b) Tính công cần thiết của lực kéo để đưa khối đồng từ đáy hồ lên đến độ cao 2 m (tính từ mặt trên khối đồng) so với mặt nước.
Câu 2. (4,0 điểm) 

Trong Vật lý, nhiệt lượng cần cung cấp cho 1 kg chất rắn nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy gọi là nhiệt nóng chảy của chất đó. Để xác định nhiệt nóng chảy của nước đá, một nhóm học sinh đã tiến hành thí nghiệm như sau: Bỏ một ít nước đá vào một nhiệt lượng kế bằng đồng, rồi dùng một bếp điệnđể đun nóng nhiệt lượng kế. Cho rằng nhiệt lượng mà nước đá và nhiệt lượng kếthu vào tỉ lệ với thời gian đun theo qui luật         Q = kT, trong đó: k là hệ số tỉ lệ, Q tính bằng jun (J) và Ttính bằng phút. Sau đây là bảngtheo dõi sự thay đổi nhiệt độ của nước đá theo thời gian khi đun nóng của nhóm học sinh.
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Biết nhiệt dung riêng của nước đá là 2100 J/kg.K và của nước là 4200 J/kg.K. Hỏi nhiệt nóng chảy của nước đá mà nhóm học sinh này đã tìm được bằng bao nhiêu?
Câu 3. (3,5 điểm) 
Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh sử dụng điện với tổng công suất là 6,6 kW,ở hiệu điện thế220V. Thời gian sử dụng điện trung bình trong một ngày là 6 giờ. Dây tải điện từ trạm cung cấp tớitrường học này có điện trở tổng cộng là 0,1(. 


a) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu đường dây tại trạm cung cấp điện. 


b) Tính công suất hao phí trên đường dây tải điện.


c) Tính tiền điện mà trường THPT chuyên Lương Văn Chánh phải trả trong một tháng (30 ngày),biết rằng giá điện được tính theo bảng sau:
	GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN SINH HOẠT
	GIÁ BÁN ĐIỆN (đồng/kWh)

	Bậc 1: cho kWh từ 0 đến 50
	1678

	Bậc 2: cho kWh từ 51 đến 100
	1734

	Bậc 3: cho kWh từ 101 đến 200
	2014

	Bậc 4: cho kWh từ 201 đến 300
	2536

	Bậc 5: cho kWh từ 301 đến 400
	2834

	Bậc 6: cho kWh từ 401 trở lên
	2927


Câu 4. (4,0 điểm) 
Một vật sáng nhỏ, phẳng, mỏng có dạng tam giác ABC vuông cân tại A, cạnh AB = a(có thể thay đổi), đặt trước một thấu kính hội tụ có tiêu cự f xác định sao cho BC nằm trên trục chính của thấu kính, đỉnh C ở gần thấu kính hơn và cách thấu kính một khoảng bằng 2f.Gọi A’B’C’ là ảnh của ABC cho bởi thấu kính. 


a) Bằng phương pháp hình học, hãy tính độ dài cạnh B’C’.


b) Đặt 
[image: image1.wmf]f
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. Với giá trị nào của n thì tỉ số giữa diện tích ảnh A’B’C’ và chu vi vật ABC đạt giá trị lớn nhất? Tính giá trị lớn nhất ấy.
[image: image70.png]


Câu 5. (5,0 điểm) 
	           Để điều chỉnh độ sáng của một hộp đèn trang trí (gọi là hộp X), người ta dùng biếntrở và mắc thành mạch điện có sơ đồ như hình 2. Hiệu điện thế đặt vào hai đầu đoạn mạch MN là U = 32 V, các điện trở R1= R2 = 1Ω. Biến trở có cấu tạo gồm: một dây dẫn đồng chất, tiết diện đều, có điện trở R0, uốn thành vòng tròn tâm O; một thanh dẫn BC có thể quay quanh O và luôn tiếp xúc điện với vòng dây. Hộp X gồm các đèn điện dây tóc cùng loại 2,5 V – 1,25 W mắc thành m dãy song song, mỗi dãy có n đèn nối tiếp. Biến trở được nối vào mạch điện qua hai điểm cố định A và O. Dây dẫn nối từ O đến hộp X không tiếp xúc điện với vòng tròn. Bỏ qua điện trở thanh BC, các dây nối và chỗ tiếp xúc. Coi điện trở của đèn không đổi.                       
	

	         a) Tính số đèn tối đa trong hộp X sao cho khi thanh BC nằm trên đường thẳng OA thì các đèn sáng bình thường. Lúc đó các đèn được mắc như thế nào?

        b) Với cách mắc các đèn như trên thì khi quay thanh BC quanh O, độ sáng của các đèn trong hộp X thay đổi thế nào? Tại sao?



--------------------------Hết--------------------------

Thí sinh khôngsử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; Số báo danh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Chữ kí giám thị 1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; Chữ kí giám thị 2: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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	HƯỚNG DẪN CHẤM 

LƯU Ý: - Thí sinh giải theo cách khác nhưng nếu đúng vẫn cho đủ điểm theo phân phối điểm

 của hướng dẫn chấm này. 


    - Điểm toàn bài không làm tròn số.
Câu

Nội dung bài giải
Điểm

Câu 1

(3,5 điểm)

[image: image71.png]



a) Vẽ hình biểu diễn lực tác dụng lên vật.

Thể tích của vật : 
[image: image2.wmf]Cu

d

P

V

=

= 0,025 m3.

0,25
Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật: FA = dnước.V = 250 N.

0,25
Lực căng dây tối thiểu để kéo vật lên mặt nước: 

T1=P – FA = 1975 N.

0,50
Do sử dụng hai ròng rọc động  nên  T2 = 
[image: image3.wmf]2
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T3 = 
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Vậy lực kéo tối thiểu để kéo vật lên ngang mặt nước là:  

F1 = T3 = 493,75 N.

0,25

b) Công của lực kéo khi đưa vật lên sao cho mặt trên ngang mặt nước:             

                         A1 = F1.4s1 = 493,75 .4.6 = 11850 J.

0,50
Khi vật ở trên mặt nước, lực kéo tối thiểu để kéo vật lên cao là:
F’ = T’3 = 
[image: image5.wmf]4
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Công của lực kéo trung bình kể từ lúc mặt trên của vật chạm mặt nước đến khi mặt dưới của vật ngang mặt nước là:

A2 = Ftb.4s = 
[image: image6.wmf]FF'
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Công của lực kéo kể từ lúc mặt dưới của vật ngang mặt nước đến khi mặt trên của vật cao hơn mặt nước một khoảng h = 2 m là:

                    A3 = F’.4h = 556,25.4.1,8 = 4005 J.

0,25

Vậy công tổng cộng là: A = A1 + A2+ A3= 16275 J.

0,25

Câu2

(4,0 điểm)

Gọi m0 là khối lượng của bình, c0 là nhiệt dung riêng của đồng;

m1 là khối lượng của nước đá; c1 là nhiệt dung riêng của nước đá; c2 là nhiệt dung riêng của nước.

Từ bảng số liệu, ta có: 


- Trong khoảng thời gian∆T1= 2 phút đầu tiên, nhiệt lượng kế và nước đá tăng nhiệt độ từ  t1  = - 9oC đến t2 = 0 oC, ta có phương trình: 

k.∆T1 = (m1.c1 + m0.c0 )(t2 – t1).                                (1)

0,50

- Trong  khoảng thời gian ∆T2= 10 phút tiếp theo, nước đá tan ra, nhiệt độ của hệ không đổi: 

k.∆T2= m1.
[image: image8.wmf]λ

.(2) 

0,50

- Trong khoảng thời gian ∆T3= 2 phút tiếp theo, nhiệt lượng kế  và nước tăng nhiệt độ từ  t2 = 0oC đến t3 = 7oC, ta có phương trình: 

k.∆T3= (m1.c2+ m0.c0 )(t3– t2).                      (3)

0,50

Từ (1) và (3), suy ra:

(m1.c1 + m0.c0 ) = 
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(m1.c2+ m0.c0 ) = 
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Lấy (5) – (4), ta được:           m1.(c2– c1) =
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Chia 2 vế của phương trình (2) và (6), ta được:
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Thay số vào, ta được: 
[image: image14.wmf] 

λ

= 330750 J/ kg.

0,50
Câu3

(3,5 điểm)

a) Công suất tiêu thụ: P=U.I 

Suy ra:  I = 30 A.

0,50

Độ giảm thế trên đường dây tải: ∆U = R.I = 3 V.

0,50

Hiệu điện thế giữa hai đầu đường dây tại trạm cung cấp điện:

U0 = U +∆U = 223 V.

0,50

b) Công suất hao phí trên đường dây tải điện:

Php  = RI2= 0,1. 302 = 90 W.

0,75

c) Điện năng tiêu thụ trong một tháng:

A = P.t = 6,6. 30.6 =  1188 kWh.

0,50

Tiền điện phải trả là:

T = 1678.50 + 1734.50 +100.2014 +100.2536+100.2834+788.2927

T =3215476 đồng.

0,75

Câu4

(4,0 điểm)

[image: image72.png]


Vẽ hình biểu diễn.

0,50
a) Vì tam giác ABC vuông cân tại A nên : 

BC = a
[image: image15.wmf]2


AH = a
[image: image16.wmf]2

2


OH = 2f + a
[image: image17.wmf]2
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OB = 2f + a
[image: image18.wmf]2


* Vì  ∆OCI SHAPE  \* MERGEFORMAT 


∆F’O
[image: image20.wmf]'
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 và ∆OC’I  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


∆F’C’
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* Tương tự, ta có:
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Suy ra:
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b)Vì ∆OAH  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 ∆OA’H’ và  ∆F’OQ  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 ∆F’H’A’ nên:
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Vì ∆OAH  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 ∆OA’H’ nên:
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[image: image32.wmf]2

2

2

2

'

C

'

B

'

A

2a

2

3af

2f

f

a

'

C

'

B

.

'

A

'

H

S

2

1

+

+

=

=


0,25
CABC = 2a + a
[image: image33.wmf]2
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2

.(2

)

2a

2

3af

(2f

af

C

S

2

2

2

ABC

'

C

'

B

'

A

+

+

+

=


0,25
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Áp dụng bất đẳng thức Cô-si :
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Dấu bằng xảy ra khi   
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Vậy khi n = 1 thì 
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Gía trị cực đại của tỉ số giữa diện tích ảnh A’B’C’ và chu vi vật ABC 
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Câu 5

(5,0 điểm) 

a) 
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Khi thanh BC nằm trùng trên đường thẳng OA thì điện trở của biến trở bằng 0. Sơ đồ mạch điện là:
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R = R2X + R1 = 
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UX = 
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Từ (1) suy ra m = 64 – 10n. Vì n và m đều là số nguyên dương nên ta lập được bảng sau:

n
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m
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NX

54

88
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56

24

Từ bảng trên ta thấy khi mắc các đèn thành 34 dãy, mỗi dãy 3 đèn thì số bóng đèn đạt cực đại là 102 bóng. 

0,25

0,50

0,25

b)Gọi Rblà điện trở của biến trở.Khi quay thanh BC thì Rb thay đổi.Sơ đồ mạch điện:
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R= RbX2+ R1 = 
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Nhận xét: IĐ nghịch biến với Rb

0,25

0,25

0,25
Mặt khác: 
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Mà   RAC + RAB = 
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+ Khi BC vuông góc với AO thì RAB =RAC(1)
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Áp dụng bất đẳng thức Cô-si ta có: RAB.RAC≤
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Từ (1) và (2) suy ra (RAB .RAC) đạt giá trị cực đại.
=>Rbđạt giá trị lớn nhất. Lúc này, IĐ nhỏ nhất nên các đèn sáng yếu nhất.
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+ Khi B
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A hoặc C
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A thì Rb nhỏ nhất và bằng 0: IĐ = Iđm =0,5 A 
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các đèn sáng bình thường.
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Vậy: giả sử khi quay thanh BC quanh O từ vị trí ban đầu là B
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A thì độ sáng của các đèn thay đổi từ sáng bình thường đến sáng yếu dần, đến khi thanh BC vuông góc với đường thẳng OA thì các đèn sáng yếu nhất. Sau đó, nếu tiếp tục quay thanh BC thì độ sáng của các đèn sẽ tăng dần, đến khi thanh BC có đầu C trùng A thì các đèn lại sáng bình thường. Độ sáng của các đèn sẽ tiếp tục thay đổi như chu trình trên.
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